NHÁNH 4: VƯỜN CÂY ĂN QUẢ NHÀ BÉ
Thứ 2 ngày 23/ 02/ 2026.
Hoạt động học: PTTC: Ném trúng đích nằm ngang (khoảng cách 1,5m)

I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên vận động. Trẻ biết chơi trò chơi vận động.

- Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập: Ném trúng đích ngang (khoảng cách 1,5 m).
- Trẻ được tự do bày tỏ ý kiến, giáo viên tôn trọng, sở thích, khả năng riêng của mỗi trẻ.
2. Kỹ năng:  

- Phát triển cơ tay, rèn tố chất nhanh nhẹn, sự linh hoạt khéo léo.

- Rèn kỹ năng quan sát, thực hiện tốt các động tác.

3. Giáo dục :
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động cùng cô, cùng bạn.

- Biết lấy cất đồ dùng dưới sự hướng dẫn của cô. Chơi đoàn kết với bạn, biết chờ đến lượt chơi.

II. Đồ dùng dạy và học

1. Đồ dùng của cô:

- Máy vi tính nhạc bài hát: “Quả cam ngọt ngào”; nhạc trò chơi; nhạc thể dục.

- Bao cát, rổ đựng bao cát. Lớp học sạch sẽ, thoáng mát.

2. Đồ dùng của trẻ:

- Trang phục gọn gàng phù hợp.

- Túi cát đủ cho trẻ hoạt động.
III. Tiến hành hoạt động dạy và học

Hoạt động 1: Khởi động.

- Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp đi các kiểu đi, đi nhanh, đi chậm ... và chuyển về đội hình ba hàng dọc theo tổ.

Hoạt động 2: Trọng động.

* Tập BTPTC: Cho trẻ tập các động tác kết hợp cùng vòng: Tay – vai, chân, bụng – lườn, bật. Tập 2 lần 4 nhịp trên nền nhạc thể dục. 

- Tập nhấn mạnh động tác tay.

* Hướng dẫn vận động cơ bản: Ném trung đích nằm ngang (xa 1,5m).
- Cho trẻ thực hiện vận động cơ bản theo kinh nghiệm của trẻ. Cho trẻ tự do trải nghiệm.
- Yêu cầu trẻ đứng về đội hình 2 hàng dọc. Cô giới thiệu vận động.

* Làm mẫu, phân tích, giảng giải:

- Lần 1: Không phân tích, cho trẻ nhận xét.

- Lần 2: Kết hợp phân tích động tác: 

+ TTCB: Cô đứng chân trước chân sau trước vạch chuẩn, tay cầm túi cát cùng phía với chân sau.
+ TH: Khi có hiệu lệnh “Ném” tay cô cầm túi cát từ phía dưới đưa ra phía trước, giơ lên cao mắt nhìn đích và ném trúng vào đích. Chú ý ném thật khéo để không bị ra ngoài, sau đó cô đi về cuối hàng.. 

- Lần 3: Cô tập kết hợp nhấn mạnh động tác: Đưa túi cát từ trước xuống dưới, ra phía trước, lên cao mắt nhìn đích và ném trúng vào đích. 

- Mời 1-2 trẻ lên tập và cho trẻ nhận xét cách tập của bạn.

* Thực hành trải nghiệm: 
+ Lần 1: Lần lượt 2 trẻ lên tập (khoảng cách 1,5 m). (Cô sửa sai, tôn trọng khả năng riêng của mỗi trẻ, quan tâm khích lệ, động viên trẻ).
+ Lần 2: Lần lượt 4 trẻ tập đến hết (khoảng cách 1,7 m).
+ Lần 3: Cho trẻ thi đua theo tổ.

- Sau mỗi lần tập cô quan sát, nhận xét, động viên trẻ. Hỏi trẻ tên vận động?

* TCVĐ: Đá bóng

- Cô hướng giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn trẻ cách chơi: Cô cho trẻ về 2 đội, lần lượt từng trẻ trong mỗi đội lên đã bóng vào gôn, thời gian là một bản nhạc, kết thúc bản nhạc đội nào đã được nhiều bóng vào gôn đội đó chiến thắng.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi, nhận xét kết quả sau khi chơi.
3. Kết thúc tiết học: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng.

IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:

Thứ 3 ngày 24/ 02/ 2026.
Hoạt động học: PTTM: Dạy KNCH bài hát: “Qủa cam ngọt ngào”.
I. Mục đích yêu cầu

*Kiến thức:

- Trẻ hát thuộc lời bài hát, hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát, thể hiện tình cảm khi hát.

- Trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc.

- Cho trẻ quyền tự do lựa chọn tác phong biểu diễn.
* Kỹ năng:

- Rèn ở trẻ khả năng chú ý, quan sát, ghi nhớ, phát triển các giác quan.

- Rèn trẻ hát to, rõ lời, đúng giai điệu bài hát.

- Rèn phong cách và tác phong biểu diễn.

* Thái độ:

- Trẻ hứng thú, tích cực, chủ động tham gia hoạt động 

II. Đồ dùng dạy và học

* Đồ dùng của cô:
- Máy vi tính nhạc bài hát: Qủa cam ngọt ngào, vườn cây của ba
- Trang phục phù hợp.

* Đồ dùng của trẻ:

- Ghế ngồi đủ cho trẻ- Trang phục phù hợp, hoa, nơ, xắc xô, gõ gỗ, thanh la, gáo dừa.

          III Tiến hành hoạt động dạy và học

          * Ổn định tổ chức

          - Cô trò chuyện về chủ đề.
          - Cô giới thiệu tên bài hát? Tên tác giả

Hoạt động 1: Dạy kỹ năng ca hát.

      - Cô cho trẻ hát theo khả năng của trẻ.

      * Cô hát mẫu:

          - Lần 1: Cô hát cho trẻ nghe không có nhạc.

      - Lần 2: Cô hát kết hợp nhạc, thể hiện ánh mắt nét mặt.
- Cô đọc lời bài hát, cho trẻ nghe hát.

- Cả lớp hát cùng cô 2 -3 lần không nhạc.
- Cả lớp hát đến hết bài hát kết hợp với nhạc.

- Cho trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức.  (Cho trẻ tự do lựa chọn tác phong biểu diễn. Tôn trọng khả năng riêng của mỗi trẻ, quan tâm khích lệ động viên trẻ).

-  Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả?

Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc

- Cô giới thiệu trò chơi: Bé tập làm vũ công.
- Cách chơi: Khi chúng mình nghe nhạc chậm chúng mình sẽ du dương theo nhạc, khi chúng mình nghe nhạc nhanh chúng mình nhảy nhanh.

- Cho trẻ chơi 2-3 lần. Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi.

Hoạt động 3: Hát nghe

- Cô giới thiệu bài hát: Vườn cây của ba. ST: Phan Nhân.
- Lần 1: Hát cho trẻ nghe theo nhạc.

- Lần 2: Hát và khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô. Hỏi trẻ: Tên bài hát nghe?
* Kết thúc tiết học: Cô nhận xét, động viên, tuyên dương trẻ

IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:
Thứ 4 ngày 25 tháng 02 năm 2026.

Hoạt động học: PTNN: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Qủa na.
I. Mục đích yêu cầu.
* Kiến thức:
- Trẻ thuộc lời bài thơ, đọc đúng nhịp bài thơ. Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ.

- Trẻ được quyền thể hiện suy nghĩ, tình cảm, chia sẻ ý kiến của mình về nội dung bài thơ.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, sử dụng đúng từ đủ câu, ngắt nghỉ đúng nhịp bài thơ.

- Rèn tính mạnh dạn tự tin khi trả lời câu hỏi của cô. Rèn kỹ năng phát âm chuẩn, không ngọng.

- Trẻ biết chia sẻ, ý kiến và cảm nhận của mình.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú đọc thơ, tích cực tham gia hoạt động.

- Giáo dục trẻ biết lợi ích của quả na.

II. Đồ dùng dạy và học.
* Đồ dùng của cô:
- Tranh có nội dung bài thơ.

- Nhạc bài hát: Qủa.
* Đồ dùng của trẻ:
- Ghế ngồi đủ cho trẻ. Xắc xô, gõ gỗ.

III. Tiến hành hoạt động dạy và học

1.  Ổn định tổ chức.

- Trò chuyện với trẻ về chủ điểm. Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả.

2. Nội dung.

Hoạt động 1: Dạy trẻ đọc thuộc thơ.
- Cô đọc lần 1: Kết hợp ánh mắt cử chỉ.

- Giảng nội dung bài thơ: Bài thơ miêu tả quả na từ lúc còn xanh đến khi chín mềm, gắn với hoạt động hồn nhiên của em bé và thể hiện tình cảm yêu thương, ấm áp của bà cháu.

- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh họa theo nội dung bài thơ.

* Dạy trẻ đọc thuộc thơ

- Cho cả lớp đọc 2-3 lần.

- Cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức.

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài thơ.
* Đàm thoại nội dung bài thơ

- Trẻ tự tin, mạnh dạn trả lời câu hỏi của cô, chia sẻ ý kiến của mình.
- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả? 

- Bài thơ nói về quả gì?

- Quả na có màu gì

- Khi chín, quả na như thế nào?
- Bạn nào được ăn na rồi? Ăn na con thấy như thế nào?
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các loài cây. Ăn quả mang lại nhiều vitamin tốt cho sức khoẻ.
Hoạt động 3: Củng cố

-  Cô giới thiệu tên bài hát: Qủa, TG: Xanh Xanh. Cô hát và khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.
* Kết thúc tiết học: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. Hướng trẻ tới giờ học sau.

IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:
Thứ 5 ngày 26/ 02/ 2026.
Hoạt động học: PTNT: Khám phá quả cam (5E).
I. LĨNH VỰC HƯỚNG TỚI

Khoa học: Tên gọi, đặc điểm (màu sắc, hình dạng, cấu tạo, mùi, vị), công dụng của quả cam.


Công nghệ: Sử dụng thìa, cốc.


Kỹ thuật: Bóc, tách múi quả cam, vắt, khuấy nước cam, dán lôtô vào bảng ghi chép và kỹ năng quan sát.


Toán: Đếm, hình dạng quả cam.

 
Ngôn ngữ chữ viết: Nghe, hiểu, biểu đạt.

Kỹ năng của thế kỷ XXI: Bước đầu hợp tác, chia sẻ, làm việc nhóm.
II. CHUẨN BỊ

- 3 giỏ quả cam thật, 3 bảng khảo sát.


- Quả cam, đường, nước; quả cam cắt sẵn.


- Đĩa, cốc, thìa, khăn lau tay, rổ con đựng vỏ, đĩa giấy.


- Lô tô quả cam màu xanh, màu vàng.


- Bài hát: Quả cam


- Khách mời: Bác đầu bếp mang quả cam và các đồ dùng và giới thiệu công dụng của quả cam.

III. CÁCH TIẾN HÀNH
E1. Thu hút


- Tình huống: Cho trẻ thăm quan vườn cây ăn quả. Trong vườn có những quả gì?

- Con biết gì về quả cam? Cho trẻ kể về quả cam theo hiểu biết của trẻ.


- Cô cùng trẻ đi khám phá quả cam xem có những đặc điểm và lợi ích gì?
E2 + E3. Khám phá + Giải thích
- Khuyến khích trẻ hợp tác, chia sẻ công việc trong nhóm.
- Cô chia lớp ngồi thành 3 nhóm, ( mỗi nhóm …… trẻ); ai xung phong lên lấy giỏ quả về cho tổ của mình. 

- Cho trẻ tự lựa chọn và khám phá quả cam(mỗi trẻ 1 quả - đếm)

- Cô giao nhiệm vụ: (Các con xem quả cam có đặc điểm gì). Cô giới thiệu bảng khảo sát; gợi mở:

+ Quả cam có dạng hình gì?

+ Màu sắc của quả cam ra sao?

+ Vỏ quả cam như thế nào? Bên trong quả cam có gì?

- Cho trẻ bóc quả cam để biết bên trong có cấu tạo như thế nào?

+ Chúng mình có ngửi thấy mùi gì không? ( Túi tinh dầu ở vỏ, khi bóc vỏ thì túi tinh dầu vỡ ra)

+ Bên trong quả cam có gì?

+ Đếm số múi (nhiều múi)

+ Bên trong quả cam có gì nữa? (Múi, tép, hạt)

+ Các con đã được nếm quả cam bao giờ chưa?

+ Chúng mình cùng nhau ăn cam? Mùi vị quả cam như thế nào? 
+ Các con có biết quả cam có lợi ích gì?

- Cô giới thiệu bảng khảo sát:

Bảng ghi chép kết quả khám phá quả cam
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- Cho trẻ lên nhìn vào bảng chia sẻ:

- Cô khái quát lại: Hôm nay cô cho chúng mình khám phá quả cam, quả cam có dạng hình tròn, quả cam xanh màu xanh, quả cam chín màu vàng; quả cam có vỏ, múi, tép và hạt; quả cam có mùi thơm và vị ngọt, chua.

E4. Củng cố - Mở rộng
- Cô mời 1 vị đầu bếp – chuyên gia ẩm thực.

- Đàm thoại:

+ Chúng mình có hỏi bác điều gì không?

+ Quả cam có ăn được không?

+ Quả cam dùng để làm gì?

- Bác có 1 việc đơn gản, bác chuẩn bị cốc, nước, đường...: 2 bạn lên lấy 1 cốc, 1 thìa, 1 bát đường, cam về chỗ pha nước cam. Trẻ tự thỏa thuận số lượng đường, cam.

- Cho trẻ mang cốc nước cam của mình, sử dụng ống mút để nếm thử các cốc nước cam của các bạn khác ( cốc các bạn khác có thể nhiều đường, nhiều cam, nhạt,….) và lý giải tại sao lại như thế.

- Giao nhiệm vụ về nhà. Trẻ có thể tự pha nước cam cho bố mẹ.
E5. Đánh giá

- Cô đánh giá quá trình trẻ thực hiện.

- Cùng nhau chia sẻ cảm xúc và những gì cô và trẻ trải nghiệm.

+ Hôm nay các con khám phá quả cam, các con thấy như thế nào?

+ Uống nước cam xong các con có thích không?

+ Chúng mình có thể chia sẻ cho em, các bạn khác công dụng của quả cam.

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng hát bài và vận động bài“ Quả cam”.

IV. Đánh giá cuối ngày.

Thứ 6 ngày 27/ 02/ 2026.
Hoạt động học. PTTM: Làm quả cam ( EDP) 

I. CÁC LĨNH VỰC HƯỚNG TỚI

S - Khoa học: Tên gọi, đặc điểm, công dụng, chất liệu của quả cam.
T - Công nghệ: Sử dụng các đồ dùng, dụng cụ: Dây, kéo,vải dạ,bút chì...
E - Kỹ thuật: Quy trình chế tạo quả cam.
M - Toán: Màu sắc, hình dạng.
A - Nghệ thuật: Trang trí quả cam tay theo ý thích.
* Ngôn ngữ, chữ viết: Khả năng thuyết trình chia sẻ về sản phẩm. Kỹ năng đặt câu hỏi.
* Kĩ năng của thế kỉ XXI: Sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, tư duy phản biện. 
II. NGUYÊN VẬT LIỆU

- Dụng cụ: Dây, kéo, vải dạ...

- Nguyên liệu: Hoa giấy, keo, dây, vải dạ...

- Video, hình ảnh 1 số quả cam mẫu trên máy vi tính; 

- Máy tính, nhạc bài hát: Qủa cam.

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 
Bước 1: Hỏi. 

- Cô và trẻ hát bài “ Qủa cam ngọt ngào”

- Hỏi trẻ: Trong bài hát nói về quả gì?

- Bạn nào thích ăn quả cam?

- Bây giờ cô con mình cùng làm nhiều quả cam để tặng bạn nhé.
- Cô và trẻ thống nhất làm quả cam.

- Giới thiệu các nguyên liệu cô đã chuẩn bị.

- Đưa ra các tiêu chí đối với quả cam: Quả cam hình tròn, bền chắc, trang trí đẹp mắt.

Bước 2: Tưởng tượng. 
- Khuyến khích trẻ đưa ra ý tưởng:

+ Qủa cam con định làm như thế nào?

+ Qủa cam có hình gì? 

+ Màu sắc ra sao?

+ Con định làm quả cam bằng nguyên liệu gì?

+ Con làm quả cam như thế nào?

Bước 3:  Lập kế hoạch.

- Trẻ lập nhóm (mỗi nhóm 3-4 trẻ), 

- Cô đến các nhóm cho trẻ mô tả - cô giúp trẻ vẽ dựa trên mô tả của trẻ.

- Trẻ chọn nguyên vật liệu, thảo luận cách làm.

Bước 4:  Thực hiện.

- Trẻ biết chia sẻ, hợp tác cùng bạn.
- Cô nhắc trẻ phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, thống nhất về cách làm, cách trang trí. 

- Giáo viên bao quát, nhắc các nhóm bám sát bản thiết kế, chủ động đề nghị hỗ trợ nếu cần. 

- Cô gợi ý:

- Qủa cam làm bằng nguyên liệu gì?
- Con làm quả cam bằng cách nào?
- Các bạn nhóm khác có hỏi các bạn điều gì không?
- Khuyến khích các nhóm đặt câu hỏi cho nhóm chia sẻ. 

- Đối chiếu sản phẩm với các tiêu chí đã thống nhất. 

Bước 5: Cải tiến.
- Cô cùng trẻ quan sát và nhận xét/hỏi trẻ:

+ Con thích nhất quả cam này ở điểm gì? 

+ Con có muốn điều chỉnh không?

+ Nếu có cơ hội thay đổi con sẽ làm gì?

- Kết thúc tiết học.

IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:
Thứ 7 ngày 28/02/2026.
                                                              PTNN: Ôn bài thơ: Qủa na.

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
* Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả.

- Trẻ thuộc lòng bài thơ, đọc to, rõ lời bài bài thơ.

* Kỹ năng:

- Rèn cho trẻ kỹ năng đọc to, rõ ràng, diễn cảm.

- Rèn kĩ năng nghe, hiểu và trả lời câu hỏi.

 * Thái độ:

- Trẻ hứng thú tích cực trong giờ học.

 - Giáo dục trẻ biết lợi ích của quả na.
II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô: 

-Tranh vẽ có nội dung về bài thơ.

- Máy tính nhạc bài: “Qủa”

- Video clip bài thơ.

- Dụng cụ âm nhạc; Sắc xô, trống, thanh la...

2. Đồ dùng của trẻ:
 - Ghế ngồi đủ cho trẻ.

III. Tiến hành hoạt động dạy và học.

*. Ổn định tổ chức:

-TC: “Tìm cô, Tìm cô” 

- Cô đọc mấy câu thơ cho trẻ đoán đó là bài thơ gì?

Hoạt động 1: Đọc mẫu – đàm thoại nội dung bài thơ.

- Cả lớp đọc lại bài thơ.

- Cô đọc kết hợp với tranh minh họa.

+ Đàm thoại:

- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả? 

- Quả gì được nhắc đến trong bài thơ?

- Các con có biết quả na có màu gì không?

- Khi chín, quả na như thế nào?
- Bạn nào được ăn quả na rồi? Con thấy như thế nào khi được ăn na?

- Giáo dục trẻ biết chăn sóc và bảo vệ cây. Ăn quả mang lại nhiều lợi ích cho sưcs khoẻ
- Hoạt động 2: Ôn bài thơ: “Qủa na”
- Cả lớp đọc 2-3 lần.

-  Mời từng tổ lên đọc thơ, các bạn còn lại lắng nghe và nhận xét.

- Cô đọc thơ kết hợp gõ phách – trẻ nhận xét.

- Cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức.

- Cô đọc diễn cảm bài thơ kết hợp với cử chỉ điệu bộ.
          + Hỏi trẻ: Con có cảm nhận gì về nhịp điệu của bài thơ?

- Cho trẻ đọc diễn cảm bài thơ 1 -2 lần 

- Cô quan sát, rèn kỹ năng đọc diễn cảm cho trẻ.

- Cô cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ. 

- Cho trẻ suy nghĩ lựa chọn động tác và cách đọc phù hợp.

- Cô mời trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân.

Hoạt động 3: Củng cố
- Cô và trẻ đọc diễn cảm bài thơ.

* Kết thúc tiết học: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. Hướng trẻ tới giờ học sau.

* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
            GVCN                                                       TỔ TRƯỞNG CM                                          HIỆU PHÓ CM DUYỆT

     Nguyễn Thị Mai                                                 Bùi Thị Mến                                                       Lưu Thị Thắm
Màu sắc
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